
THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02YS14A1,C1 - LỚP 1 - NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Hóa 10
4 13h00-17h00 02/11/2022 16/11/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 03/11/2022 17/11/2022

2 Hóa 11
4 13h00-17h00 23/11/2022 07/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 24/11/2022 08/12/2022

3 Hóa 12
4 13h00-17h00 14/12/2022 28/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 15/12/2022 29/12/2022

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02YS14A2,C2 - LỚP 2 - NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Hóa 10
4 13h00-17h00 02/11/2022 16/11/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 03/11/2022 17/11/2022

2 Hóa 11
4 13h00-17h00 23/11/2022 07/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 24/11/2022 08/12/2022

3 Hóa 12
4 13h00-17h00 14/12/2022 28/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 15/12/2022 29/12/2022

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02DD14A1,C1- LỚP 1 - NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

TT Môn học Thứ
Thời gian học

Phòng 
học Giáo viên Ghi chú

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Hóa 10
4 13h00-17h00 02/11/2022 16/11/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 03/11/2022 17/11/2022

2 Hóa 11
4 13h00-17h00 23/11/2022 07/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 24/11/2022 08/12/2022

3 Hóa 12
4 13h00-17h00 14/12/2022 28/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 15/12/2022 29/12/2022

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02DD14A2,C2 - LỚP 2 - NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

TT Môn học Thứ

Thời gian học
Phòng 

học Giáo viên Ghi chú

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Hóa 10
4 13h00-17h00 02/11/2022 16/11/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 03/11/2022 17/11/2022

2 Hóa 11
4 13h00-17h00 23/11/2022 07/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 24/11/2022 08/12/2022

3 Hóa 12
4 13h00-17h00 14/12/2022 28/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 15/12/2022 29/12/2022

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02DS14A1,C1 - LỚP 1 - NGÀNH DƯỢC

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Hóa 10
4 13h00-17h00 02/11/2022 16/11/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 03/11/2022 17/11/2022

2 Hóa 11
4 13h00-17h00 23/11/2022 07/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 24/11/2022 08/12/2022

3 Hóa 12
4 13h00-17h00 14/12/2022 28/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 15/12/2022 29/12/2022

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02DS14A2,C2 - LỚP 2 - NGÀNH DƯỢC

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Hóa 10
4 13h00-17h00 02/11/2022 16/11/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 03/11/2022 17/11/2022

2 Hóa 11
4 13h00-17h00 23/11/2022 07/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 24/11/2022 08/12/2022

3 Hóa 12
4 13h00-17h00 14/12/2022 28/12/2022

406 Hồ Bảo Long
5 13h00-17h00 15/12/2022 29/12/2022

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02KT14A,C1 - NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Hóa 10
4 8h00-11h45 02/11/2022 16/11/2022

305 Hồ Bảo Long
5 8h00-11h45 03/11/2022 17/11/2022

2 Hóa 11
4 8h00-11h45 23/11/2022 07/12/2022

305 Hồ Bảo Long
5 8h00-11h45 24/11/2022 08/12/2022

3 Hóa 12
4 8h00-11h45 14/12/2022 28/12/2022

305 Hồ Bảo Long
5 8h00-11h45 15/12/2022 29/12/2022

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02MK14A,C1 - NGÀNH MARKETING 

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Toán 10 3
8h00-11h45 25/10/2022 22/11/2022 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 15/11/2022 15/11/2022 401

2 Toán 11 3
8h00-11h45 29/11/2022 13/12/2022 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 22/11/2022 06/12/2022 401

3 Toán 12 3
8h00-11h45 20/12/2022 03/01/2023 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 13/12/2022 27/12/2022 401

4 Hóa 10
4 8h00-11h45 02/11/2022 16/11/2022

305 Hồ Bảo Long
5 8h00-11h45 03/11/2022 17/11/2022

5 Hóa 11
4 8h00-11h45 23/11/2022 07/12/2022

305 Hồ Bảo Long
5 8h00-11h45 24/11/2022 08/12/2022

6 Hóa 12
4 8h00-11h45 14/12/2022 28/12/2022

305 Hồ Bảo Long
5 8h00-11h45 15/12/2022 29/12/2022

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02DN14A,C1 - NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Toán 10 3
8h00-11h45 25/10/2022 22/11/2022 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 15/11/2022 15/11/2022 401

2 Toán 11 3
8h00-11h45 29/11/2022 13/12/2022 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 22/11/2022 06/12/2022 401

3 Toán 12 3
8h00-11h45 20/12/2022 03/01/2023 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 13/12/2022 27/12/2022 401

4 Hóa 10
4 8h00-11h45 02/11/2022 16/11/2022

305 Hồ Bảo Long
5 8h00-11h45 03/11/2022 17/11/2022

5 Hóa 11
4 8h00-11h45 23/11/2022 07/12/2022

305 Hồ Bảo Long
5 8h00-11h45 24/11/2022 08/12/2022

6 Hóa 12
4 8h00-11h45 14/12/2022 28/12/2022

305 Hồ Bảo Long
5 8h00-11h45 15/12/2022 29/12/2022

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02TM14A,C1 - NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Hóa 10
2

8h00-11h45
31/10/2022 07/11/2022

406 Huỳnh Thị Diễm Phượng13h00-17h00

6 8h00-11h45 04/11/2022 11/11/2022

2 Hóa 11
2

8h00-11h45
14/11/2022 21/11/2022

406 Huỳnh Thị Diễm Phượng13h00-17h00

6 8h00-11h45 18/11/2022 25/11/2022

3 Hóa 12
2

8h00-11h45
28/11/2022 05/12/2022

406 Huỳnh Thị Diễm Phượng13h00-17h00

6 8h00-11h45 02/12/2022 09/12/2022

4 Toán 10 3
8h00-11h45 25/10/2022 22/11/2022 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 15/11/2022 15/11/2022 401

5 Toán 11 3
8h00-11h45 29/11/2022 13/12/2022 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 22/11/2022 06/12/2022 401

6 Toán 12 3
8h00-11h45 20/12/2022 03/01/2023 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 13/12/2022 27/12/2022 401

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02TW14A,C1 - NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Hóa 10
2

8h00-11h45
31/10/2022 07/11/2022

406 Huỳnh Thị Diễm Phượng13h00-17h00

6 8h00-11h45 04/11/2022 11/11/2022

2 Hóa 11
2

8h00-11h45
14/11/2022 21/11/2022

406 Huỳnh Thị Diễm Phượng13h00-17h00

6 8h00-11h45 18/11/2022 25/11/2022

3 Hóa 12
2

8h00-11h45
28/11/2022 05/12/2022

406 Huỳnh Thị Diễm Phượng13h00-17h00

6 8h00-11h45 02/12/2022 09/12/2022

4 Toán 10 3
8h00-11h45 25/10/2022 22/11/2022 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 15/11/2022 15/11/2022 401

5 Toán 11 3
8h00-11h45 29/11/2022 13/12/2022 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 22/11/2022 06/12/2022 401

6 Toán 12 3
8h00-11h45 20/12/2022 03/01/2023 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 13/12/2022 27/12/2022 401

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 14 - 02DH14A1,C1 -  NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  

TT Môn học Thứ
Thời gian học

Phòng 
học Giáo viên Ghi chú

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Hóa 10
2

8h00-11h45
31/10/2022 07/11/2022

406 Huỳnh Thị Diễm Phượng13h00-17h00

6 8h00-11h45 04/11/2022 11/11/2022

2 Hóa 11
2

8h00-11h45
14/11/2022 21/11/2022

406 Huỳnh Thị Diễm Phượng13h00-17h00

6 8h00-11h45 18/11/2022 25/11/2022

3 Hóa 12
2

8h00-11h45
28/11/2022 05/12/2022

406 Huỳnh Thị Diễm Phượng13h00-17h00

6 8h00-11h45 02/12/2022 09/12/2022

4 Toán 10 3
8h00-11h45 25/10/2022 22/11/2022 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 15/11/2022 15/11/2022 401

5 Toán 11 3
8h00-11h45 29/11/2022 13/12/2022 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 22/11/2022 06/12/2022 401

6 Toán 12 3
8h00-11h45 20/12/2022 03/01/2023 406

Nguyễn Thùy An
13h00-17h00 13/12/2022 27/12/2022 401

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022
NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO


